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TÓM TẮT 

Nghiên cứu thực hiện trên phạm vi 1 loại chất 

keo tụ là PAC và 3 loại chất trợ keo tụ bao gồm 

gum hạt chùm ngây, gum hạt muồng Hoàng Yến và 

polymer. Kết quả nghiên cứu cho thấy sử dụng 

Polymer hiệu quả cải thiện chất lượng môi trường 

nước thải đạt được 66,70 % COD, 66,86 % SS, 

39,01 % màu nước thải. Khi sử dụng gum chùm 

ngây hiệu quả cải thiện đạt  69,26 % COD, 69,61 

% SS, 36,25 % màu nước thải. Tương tự, gum 

muồng Hoàng Yến có thể cải thiện 70,54% COD, 

68,34 % SS, 35,94 % màu nước thải. Từ các kết 

quả thu được, nghiên cứu cho thấy các sản phẩm 

tự nhiên như gum chùm ngây hoặc gum muồng 

Hoàng Yến là sự thay thế khả thi cho các sản phẩm 

hóa học tổng hợp như polymer. 

Từ khóa: chất keo tụ hóa học, chất trợ keo tụ, gum hạt, nước thải chế biến thủy sản 

MỞ ĐẦU  

Keo tụ là một trong những phương pháp xử lý 

nước thải hiệu quả được ứng dụng phổ biến trong 

nhiều quy trình xử lý nước thải thuộc nhiều lĩnh 

vực ở nước ta [1]. Các loại hóa chất keo tụ và trợ 

keo tụ thông dụng đã được sử dụng nhiều từ trước 

đến nay có thể kể đến như: PAC (poly aluminium 

chlorine Al13(OH)20(SO4)2.Cl15); phèn nhôm 

(Aluminum sulfate Al2(SO4)3. 18H2O); phèn sắt 

(Ferric sulfate Fe2(SO4)3, Ferric chloride 

(FeCl3.6H2O) hoặc Ferrous sulfate (FeSO4.7H2O); 

vôi (Ca(OH)2); polymer... [2]. 

Bên cạnh hiệu quả xử lý vượt trội mà các chất 

keo tụ này mang lại, điều đáng quan tâm là dư 

lượng của chúng trong nước sau xử lý có thể là 

nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe con người [3]. 

Điển hình như sử dụng phèn nhôm làm chất keo tụ 

có thể tạo ra một hàm lượng nhôm dư trong nước 

sau xử lý là một trong những nguyên nhân gây ra 

căn bệnh Alzheimer [4, 5]. Một số nghiên cứu khác 

cũng đưa ra các giả thuyết về khả năng tích tụ 

nhôm vào môi trường khi sử dụng nhôm sulfate 

trong xử lý nước [6]. Điều này càng cho thấy sự 

cấp thiết của việc tìm ra các hợp chất keo tụ sinh 

học không tạo ra dư lượng độc hại cho môi trường. 

Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu chứng 

minh hiệu quả của các loại gum hạt chiết xuất từ 

thực vật chủ yếu dùng để xử lý nước sinh hoạt cho 

những vùng nông thôn nghèo [7, 8]. Ở nước ta vấn 

đề này mới chỉ được quan tâm với một số ít nghiên 

cứu trên một số loại thực vật như: đậu Cove, hạt 
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chùm ngây, hạt muồng Hoàng Yến... sử dụng làm 

chất keo tụ trong xử lý nước sinh hoạt, nước thải 

dệt nhuộm [9, 10]. Hiện nay ở nước ta hầu như 

chưa có quy trình xử lý nước thải hoặc xử lý nước 

cấp quy mô nào áp dụng các loại gum tự nhiên 

dùng làm chất keo tụ hoặc trợ keo tụ thay thế cho 

các hợp chất hóa học hiện hành.  

Nghiên cứu “Hiệu quả cải thiện chất lượng 

nước thải chế biến thủy sản bằng một số chất trợ 

keo tụ chiết xuất từ thực vật” nhằm đề xuất phương 

pháp xử lý nước thải thân thiện với môi trường. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài là nguồn dữ liệu 

quan trọng trong việc lựa chọn nhiều loại chất trợ 

keo tụ phù hợp trong xử lý nước thải thủy sản. 

VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

Vật liệu  

Nước thải của phân xưởng fillet của nhà máy 

chế biến thủy sản thuộc Công ty Cổ phần Thủy sản 

Mekong, Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình 

Thủy, thành phố Cần Thơ. 

  PAC Aln(OH)mCln_m  và Polymer (-

CH2CHCONH2-)n là hóa chất công nghiệp. 

  Gum hạt muồng Hoàng Yến và hạt chùm ngây 

được ly trích bằng bộ Soxhlet. Hóa chất sử dụng là 

ethanol 99 %, acetone 99 %, nước cất, quá trình 

được tiến hành qua 3 bước (bước 1, loại màu và 

béo; bước 2, cô lập gum; bước 3, tinh chế gum) thu 

được gum thành phẩm [11,12]. 

Thiết bị thí nghiệm 

Quá trình thí nghiệm thực hiện chủ yếu trên 

bộ Jartest (Lovibond - Đức). Mô hình Jartest là 

một thiết bị gồm 6 cánh khuấy quay cùng tốc độ, 

nhờ hộp số tốc độ quay có thể điều chỉnh được. 

Cánh khuấy có dạng turbine gồm 02 bảng phẳng 

nằm trong cùng một mặt đứng, được đặt trong 

beaker dung tích 2 L có chia vạch đựng cùng một 

loại nước thải. 

Bố trí thí nghiệm 

Lựa chọn các thông số cho quá trình keo tụ 

Nguyễn Thị Lan Phương (2008) cho biết thông 

thường trong thí nghiệm Jartest thời gian khuấy 

nhanh là 2–3 phút (vận tốc khuấy 100–200 

vòng/phút), khuấy chậm từ  20–30 phút (vận tốc 

khuấy 20–50 vòng/phút),  thời gian lắng từ 30– 60 

phút.  

Các thí nghiệm sau này đều được thực hiện trên 

bộ Jartest Lovibond gồm 6 cốc có thể tích là 2 L, 

mỗi cốc chứa từ 1 L nước thải, cố định vận tốc 

khuấy trộn nhanh là 180 vòng/phút trong thời gian 

2 phút, vận tốc khuấy chậm là 40 vòng/phút trong 

thời gian 25 phút, để lắng trong 30 phút.  

Khoảng liều lượng chất keo tụ thí nghiệm đối 

với nước thải có thể chọn trong khoảng 200–1000 

mg/L, đối với nước cấp 20–100 mg/L [14]. Nghiên 

cứu trên nước thải thủy sản chỉ ra rằng liều lượng 

PAC tốt nhất sử dụng để keo tụ nước thải thủy sản 

là 500 mg/L [15]. Vậy chọn khoảng liều lượng 

PAC trong thí nghiệm định hướng liều lượng PAC 

làm chất keo tụ là 200–600 mg/L. Thông thường 

liều lượng chất trợ keo tụ cần thiết vào khoảng 

1,0–5,0 mg/L [16,17]. Vậy chọn khoảng liều lượng 

chất trợ keo tụ biến thiên từ 1–5 mg/L (khoảng 

chênh lệch giữa các nghiệm thức r =1,0 mg/L). 

Xác định liều lượng PAC thích hợp làm chất keo tụ 

Mục đích: tìm ra liều lượng PAC tốt nhất cho 

quá trình keo tụ đối với đối tượng thí nghiệm. Kết 

quả của thí nghiệm này dùng để áp dụng cho các 

thí nghiệm tiếp theo (thí nghiệm 2, 3, 4, 5). 
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Các cách thực hiện: 

Bước 1: Chuẩn bị 6 cốc nước thải đặt trên bộ Jartest, mỗi cốc chứa 1 L nước thải 

Bước 2: Khuấy nhanh trong 2 phút với vận tốc khuấy 120 vòng/phút. Cho hóa chất vào mỗi cốc với 

loại hóa chất và liều lượng tùy theo mỗi thí nghiệm. Khuấy chậm 25 phút với vận tốc khuấy 40 vòng/phút. 

Để lắng tự nhiên trong 30 phút. 

Bước 3: Quan sát hiện tượng bùn lắng, lấy phần nước trong đo pH, độ màu, phân tích các chỉ tiêu: SS, 

COD.  

Mỗi thí nghiệm lặp lại 3 lần, xử lý số liệu và chọn liều lượng thích hợp. Kết quả thu được X (mg/L 

PAC). Cách bố trí trên bộ Jartest được minh họa như Hình 1. 

 

Xác định liều lượng polymer thích hợp làm chất trợ keo tụ 

Mục đích: tìm ra liều lượng polymer tốt nhất làm chất trợ keo tụ khi kết hợp với PAC cho hiệu quả xử 

lý nước thải tốt nhất.  

Cách thực hiện: tương tự như thí nghiệm 1. Kết quả thu được Z1 (mg/L polymer). Cách bố trí trên bộ 

Jartest được minh họa như Hình 2. 

 

 

 

 

 

 

Nước thải (1 L) 

PAC 

Phân tích SS, COD 

 

Xử lý số liệu, cho kết quả tối ưu 

Cốc 1 

X - 40 

mg/L 

Cốc 2 

X - 20 

mg/L 

Cốc 3 

X 

mg/L 

Cốc 4 

X + 20 

mg/L 

Cốc 5 

X + 40 

mg/L 

Cốc 6 

X + 60 

mg/L 

Hình 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm xác định liều lượng PAC  (thí nghiệm 1) 
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Xác định liều lượng gum hạt chùm ngây thích hợp 

làm chất trợ keo tụ 

Mục đích: tìm ra liều lượng polymer tốt nhất 

làm chất trợ keo tụ khi kết hợp với PAC cho hiệu 

quả xử lý nước thải tốt nhất. 

Cách thực hiện: tương tự như thí nghiệm 1. 

Kết quả thu được Z2 (mg/L) gum hạt chùm ngây. 

Cách bố trí trên bộ Jartest được minh họa như Hình 

2. 

Xác định liều lượng gum hạt  muồng Hoàng Yến 

thích hợp làm chất trợ keo tụ 

Mục đích: tìm ra liều lượng gum hạt muồng 

Hoàng Yến tốt nhất làm chất trợ keo tụ khi kết hợp 

với PAC cho hiệu quả xử lý nước thải tốt nhất. 

Cách thực hiện: tương tự như thí nghiệm 1. 

Kết quả thu được Z3 (mg/L) gum hạt muồng 

Hoàng Yến). Cách bố trí trên bộ Jartest được minh 

họa như Hình 2. 

Xác định loại chất trợ keo tụ tối ưu 

Mục đích: trên cơ sở thực hiện đồng nhất, thí 

nghiệm giúp so sánh khách quan hiệu quả xử lý 

của 3 loại chất trợ keo tụ, từ đó kết hợp với các 

khía cạnh khác như khía cạnh kinh tế, môi 

trường… để tìm ra loại chất trợ keo tụ có khả năng 

ứng dụng tốt nhất vào thực tế. 

Cách thực hiện: các bước thực hiện tương tự 

như các thí nghiệm trước. Liều lượng hóa chất sử 

dụng như sau: PAC (Y mg/L), polymer (Z1 mg/L), 

gum hạt chùm ngây (Z2 mg/L), gum hạt muồng 

Hoàng Yến (Z3 mg/L). Các chỉ tiêu đo và phân 

tích: pH, độ màu, SS, COD, nitrogen tổng, đạm 

ammonium NH
4+

 (trong cặn lắng). Lặp lại thí 

nghiệm 3 lần. Xử lý số liệu và cho kết quả. Cách 

bố trí trên bộ Jartest được minh họa như Hình 3. 

 

 

 

 

Nước thải (1 L) 

PAC (Y mg/L) 

Phân tích SS, COD, TN, pH, độ màu 

Xử lý số liệu, Kết quả (Z mg/L) 

 

Cốc 1 

0 mg/L 

Cốc 2  

1 mg/L 

Cốc 3 

2 mg/L 

Cốc 4 

3 mg/L 

Cốc 5 

4 mg/L 

Cốc 6 

5 mg/L 

Hình 2. Sơ đồ bố trí thí nghiệm xác định liều lượng chất trợ keo tụ thích hợp khi kết hợp với PAC (sử dụng 

cho thí nghiệm 2, 3, 4) 

 
 

 

Chất trợ keo tụ  
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Thu mẫu và bảo quản mẫu  

Thực hiện theo theo hướng dẫn của TCVN 

6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006): Tiêu chuẩn quốc 

gia Chất lượng nước - Lấy mẫu.  

Nước thải sử dụng cho toàn bộ các thí nghiệm 

được lấy tất cả 6 lần. Thời gian lấy mẫu đồng nhất: 

8h30 sáng. 

Phương pháp phân tích  

Độ pH được đo trực tiếp bằng máy đo pH kế  

Độ màu được xác định bằng phương pháp so màu 

Pt-Co (độ màu biểu kiến) 

Chất rắn lơ lửng (SS) xác định bằng phương 

pháp lọc và đo bằng trọng lượng 

Nhu cầu oxygen hóa học (COD) được xác 

định bằng phương pháp dicromate đun hoàn lưu 

Nitrogen tổng và nitrogen ammoniac được 

phân tích ở Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng Cần Thơ. 

Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu thô được xử lý bằng phần mềm Excel 

và xử lý thống kê bằng phần mềm SPSS. 

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Xác định liều lượng PAC thích hợp làm chất 

keo tụ 

Hình 4 có thể thấy có sự thống nhất về hướng 

biến động hiệu suất xử lý COD và SS ở các 

nghiệm thức. Hiệu suất xử lý COD và SS đạt cao 

nhất ở nồng độ PAC là 480 mg/L (COD: 59,41 %; 

SS: 45,9 %) và giảm dần khi nồng độ PAC tiếp tục 

tăng, hiệu suất xử lý thấp nhất ở nồng độ PAC 540 

mg/L (COD: 46,25 %; SS: 21,31 %). Nguyên nhân 

dẫn đến hiệu suất xử lý của PAC bị giảm là do khi 

tăng nồng độ PAC cao hơn mức cần thiết sẽ làm tái 

ổn định các hạt keo, làm giảm hiệu quả của quá 

trình keo tụ. Vậy chọn nồng độ PAC tối ưu dùng 

làm chất keo tụ cho các thí nghiệm sau là 480 mg/

Nước thải (1 L) 

PAC (Y mg/L) 

Phân tích SS, COD, TKN, pH, độ màu, NH4
+ 

Xử lý số liệu, Kết quả 

 

Cốc 1 

0 mg/L 

Cốc 2  

Y mg/L PAC 

Cốc 3 

PAC + Polymer 

Cốc 4 

PAC + CN 

Cốc 5 

PAC + MHY 

Hình 3. Sơ đồ bố trí thí nghiệm xác định loại chất trợ keo tụ tối ưu 
 

Chất trợ keo tụ  
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Hình 4. Hiệu suất xử lý COD và SS theo các mức liều lượng PAC 

Xác định liều lượng chất trợ keo tụ polymer 

Thí nghiệm khảo sát polymer anion, với liều lượng tăng dần từ 1,0–5,0 mg/L. 

 

Hình 5. Hiệu suất xử lý của chất trợ keo tụ polymer ở các nồng độ khác nhau 

 

Hình 5 cho thấy có sự thống nhất về sự biến 

động của các thông số ô nhiễm. Nước thải đầu vào 

có màu đỏ sẫm, độ màu là 333,72 Pt.Co, mức độ ô 

nhiễm COD: 2517,815 mg/L và SS: 1125,56 mg/L. 

Trong 5 mức nồng độ Polymer khảo sát từ 1,0 - 5,0 

mg/L thì hiệu suất xử lý của cả COD, SS và độ 

màu đều tăng dần và đạt cao nhất ở mức 3,0 mg/L, 

hiệu suất loại bỏ COD đạt 66,7 %; SS đạt 66,85 % 

và độ màu đạt khoảng 39 %. Khi nồng độ polymer 

nhiều hơn mức cần thiết thì nước trở nên rất nhớt, 

gây cản trở quá trình keo tụ, nên khi nồng độ 

polymer tăng lên mức 4,0–5,0 mg/L hiệu quả của 

quá trình keo tụ bị giảm, hiệu suất xử lý COD giảm 
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từ 66,7 % còn 55,5 %, hiệu suất xử lý SS giảm còn 

59,55 % [18, 19].  

Nghiên cứu thực hiện trên cùng loại đối tượng 

thí nghiệm thì liều lượng polymer tối ưu làm chất 

trợ keo tụ (kết hợp với PAC 500 mg/L) là 1,5 

mg/L, đạt hiệu suất xử lý COD và SS lần lượt là 98 

% và 82,83 %. Sự khác biệt này là do sai số thí 

nghiệm và do sự khác nhau về nồng độ ô nhiễm 

trong nước thải đầu vào dẫn đến sự khác nhau về 

mức liều lượng hóa chất cần thiết và hiệu suất xử 

lý tối đa đạt được [20, 21]. Liều lượng chất trợ keo 

tụ cũng thay đổi ứng với từng loại nước thải khác 

nhau, với nước thải dệt nhuộm có COD đầu vào là 

1720 mg/L thì cần đến khoảng 25,0 mg/L polymer 

kết hợp với phèn sắt 1400 mg/L để xử lý đạt hiệu 

quả COD khoảng 75 %. Vậy chọn nồng độ tối ưu 

của polymer khi kết hợp với 480 mg/L PAC là 3,0 

mg/L.

 

Hình 6. Sự thay đổi độ màu của chất trợ keo tụ polymer 

Xác định liều lượng chất trợ keo tụ gum hạt 

chùm ngây 

Hiệu quả xử lý của gum hạt chùm ngây tăng 

dần từ 1,0–4,0 mg/L và bắt đầu giảm ở nồng độ 5,0 

mg/L. Có sự khác biệt khá lớn về hiệu suất xử lý 

của mức nồng độ tối ưu so với các mức nồng độ 

khác lân cận, điều này chứng tỏ đối với từng loại 

nước thải khác nhau thì chất trợ keo tụ sinh học 

này chỉ đạt hiệu quả tốt nhất ở một nồng độ nhất 

định. Như vậy có thể thấy sẽ khá thuận lợi để tìm 

kiếm nồng độ tối ưu của gum sử dụng làm chất trợ 

keo tụ khi áp dụng đối với những loại nước thải 

khác, điều này là một trong những điểm thuận lợi 

của gum sinh học chùm ngây. 

 

 

Hình 7. Hiệu suất xử lý của chất trợ keo tụ gum hạt chùm ngây ở các nồng độ khác nhau 
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Hình 7 và Hình 8 cho thấy khi sử dụng gum 

hạt chùm ngây làm chất trợ keo tụ (khoảng nồng 

độ 1,0–5,0 mg/L), đối với nước thải ban đầu màu 

máu cá đỏ sẫm, độ màu là 333,72 Pt.Co, mức độ ô 

nhiễm COD: 2517,815 mg/L và SS: 1125,56 mg/L 

thì nước thải ra chỉ còn màu đỏ cam nhạt (Hình 6), 

hiệu suất xử lý màu đạt từ 36,0 - 37,4%, cao nhất 

là 37,4% ở nồng độ 3,0 mg/L gum chùm ngây, 

hiệu suất xử lý COD và SS cao nhất đạt lần lượt là 

69,26 và 69,61% ở nồng độ 4,0 mg/L. Tuy nhiên 

do sự chênh lệch hiệu suất xử lý độ màu giữa 2 

mức nồng độ 3,0 mg/L và 4,0 mg/L là không đáng 

kể nên chọn nồng độ tối ưu của gum chùm ngây 

khi kết hợp với 480 mg/L PAC là 4,0 mg/L. 

 

Hình 8. Sự thay đổi độ màu của chất trợ keo tụ gum Chùm Ngây 

 

Một số nghiên cứu trên nước giếng có độ đục 

cao cho thấy pH từ 4,0–10,0 thì hiệu quả keo tụ 

của hạt chùm ngây là 90–94 %. Như vậy pH không 

ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả keo tụ của hạt chùm 

ngây, pH của nước thải đầu vào của nghiên cứu 

này trung bình khoảng 6,31 giá trị này nằm trong 

khoảng pH thích hợp cho quá trình keo tụ nước 

thải. Đồng thời có thể thấy khoảng pH thích hợp 

của gum chùm ngây là khá rộng, đây có thể xem là 

một trong những ưu điểm của loại chất trợ keo tụ 

này. Khi sử dụng gum chùm ngây làm chất trợ keo 

tụ thì gum này làm giảm pH nước thải, tuy nhiên 

mức ảnh hưởng không đáng kể, pH của nước thải 

sau xử lý vẫn nằm trong khoảng 6,0–6,5. 

Xác định liều lượng chất trợ keo tụ gum muồng 

Hoàng Yến 

Tương tự như gum chùm ngây, hiệu quả xử lý 

của gum muồng Hoàng Yến tăng dần từ 1,0–4,0 

mg/L và bắt đầu giảm ở nồng độ 5,0 mg/L, hiệu 

suất xử lý COD và SS cao nhất ở nồng độ 4,0 

mg/L, đạt 70,54 % (COD) và 68,34 % (SS). Nước 

thải vào có màu đỏ sẫm, độ màu là 333,72 Pt-Co, 

hiệu suất xử lý độ màu đạt cao nhất là 36,5 % ở 

nồng độ 2,0 mg/L, tuy nhiên trong khoảng nồng độ 

khảo sát (1,0–5,0 mg/L) hiệu suất xử lý độ màu 

không có sự khác biệt rõ rệt, biến thiên từ 35,62 - 

36,5 % nên chọn 4 mg/L là nồng độ tối ưu của gum 

muồng Hoàng Yến khi kết hợp với 480 mg/L PAC. 
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Hình 9. Hiệu suất xử lý của chất trợ keo tụ gum muồng Hoàng Yến ở các nồng độ khác nhau 

 

Hình 10. Sự thay đổi độ màu của chất trợ keo tụ gum muồng Hoàng Yến 

 

Điều kiện pH có vai trò quan trọng trong quá 

trình lắng khi sử dụng gum muồng Hoàng Yến làm 

chất keo tụ hoặc trợ keo tụ. Giá trị pH kiềm thích 

hợp với gum muồng Hoàng Yến hơn pH trung tính 

trong việc xử lý độ màu (đặc biệt là màu xanh và 

màu đen của nước thải dệt nhuộm) và tốt nhất là ở 

pH = 10. Tuy nhiên pH đầu vào của nước thải ở thí 

nghiệm tiến hành chỉ ở khoảng trung tính (pH = 

6,31), như vậy có thể thấy điều kiện pH của nước 

thải sẽ phần nào làm giảm khả năng xử lý màu của 

gum muồng Hoàng Yến. 

Theo kết quả nghiên cứu, liều lượng gum 

muồng Hoàng Yến cho hiệu quả xử lý tối ưu trên 

cùng loại đối tượng thí nghiệm là 2,5 mg/L với 

hiệu suất xử lý COD đạt 96,0 % và SS đạt 80,4 %. 

Liều lượng tối ưu chỉ bằng khoảng một phần hai so 

với kết quả nghiên cứu này. Nguyên nhân của sự 

khác biệt này là do sai số thí nghiệm và nồng độ ô 

nhiễm của nước thải đầu vào đã đề cập ở thí 

nghiệm 3. 

Xác định loại chất trợ keo tụ tối ưu 

Thí nghiệm này đánh giá hiệu quả xử lý của 3 

loại chất trợ keo tụ: polymer, gum chùm ngây, gum 

muồng Hoàng Yến với mức liều lượng sử dụng là 

mức liều lượng tối ưu của mỗi loại đã tìm được ở 

các thí nghiệm 1, 2, 3. Trên cơ sở thực hiện đồng 

nhất, thí nghiệm giúp so sánh khách quan hiệu quả 

xử lý của 3 loại chất trợ keo tụ, từ đó kết hợp với 

các yếu tố khác như khía cạnh kinh tế, môi 

trường… để tìm ra loại chất trợ keo tụ có khả năng 

ứng dụng tốt nhất vào thực tế. 
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Hình 11. Hiệu suất xử lý của các chất trợ keo tụ ở nồng độ tối ưu 

 

Kết quả ở Hình 11 cho thấy có sự khác nhau 

về hiệu quả keo tụ nước thải thủy sản của 3 loại 

chất trợ keo tụ là polymer, gum chùm ngây và gum 

muồng Hoàng Yến. Chất trợ keo tụ gum muồng 

Hoàng Yến có hiệu suất xử lý COD và SS cao nhất 

đạt 67,29 % (COD) và 69,17 % (SS), kế đến là 

gum chùm ngây với hiệu suất xử lý COD đạt 63,10 

%, SS đạt 67,5 %, thấp nhất là chất trợ keo tụ 

polymer với hiệu suất xử lý COD đạt 61,87 %, SS 

đạt 63,33 %. 

Hiệu suất xử lý nitrogen tổng của chất trợ keo 

tụ gum Muồng Hoàng Yến đạt 41,02 %, của gum 

chùm ngây đạt 41,54 %, cao nhất là 42,05 % khi sử 

dụng polymer làm chất trợ keo tụ. Tuy nhiên hiệu 

quả xử lý giữa các loại chất trợ keo tụ chênh lệch 

không đáng kể. 

Tương tự như nitrogen tổng, chất trợ keo tụ 

polymer có hiệu suất xử lý độ màu cao nhất đạt 

38,42 %, thấp hơn là gum chùm ngây đạt 38,32 % 

và thấp nhất là chất trợ keo tụ muồng Hoàng Yến 

đạt 37,51 %. Theo [22] pH kiềm thích hợp với 

muồng Hoàng Yến hơn pH trung tính trong việc xử 

lý độ màu, tốt nhất là ở pH = 10, tuy nhiên pH đầu 

vào của nước thải ở thí nghiệm chỉ ở khoảng trung 

tính (pH = 6,46), điều kiện pH của nước thải đã 

phần nào làm giảm khả năng xử lý màu của gum 

muồng Hoàng Yến.  

KẾT LUẬN 

Gum chùm ngây và gum muồng Hoàng Yến là 

những hợp chất sinh học được chiết xuất hoàn toàn 

từ thực vật nên ít có khả năng gây ô nhiễm môi 

trường, trong khi đó polymer là hợp chất hóa học 

tổng hợp, vấn đề dư lượng độc hại với môi trường 

khi sử dụng loại hóa chất này vẫn đang là vấn đề 

được xã hội quan tâm. Mặc dù chưa có các kết quả 

chính thức cho thấy việc tạo ra nguồn dư lượng 

độc hại trong nước thải sau xử lý khi sử dụng 

polymer, nhưng nếu xét về độ an toàn thì các loại 

gum thiên nhiên vẫn chiếm ưu thế hơn so với các 

hợp chất hóa học. 

Chất trợ keo tụ gum chùm ngây và gum 

muồng Hoàng Yến là sản phẩm của quá trình ly 

gum tinh dầu từ hạt cây. Hiện nay, ở Việt Nam các 

loại gum keo tụ này chỉ đang ở mức độ nghiên cứu 

trong phòng thí nghiệm, chưa được ứng dụng thực 

tế vào các công trình xử lý nước thải cũng như 

chưa được phổ biến trên thị trường như một sản 

phẩm thương mại. Vì vậy tại thời điểm này chưa 

thể đánh giá về mặt kinh tế của gum chùm ngây và 

gum muồng Hoàng Yến so với polymer. Tuy 

nhiên, chùm ngây và muồng Hoàng Yến là những 

loại cây phổ biến ở nước ta có thể tìm thấy ở nhiều 

nơi trên khắp các vùng miền trên cả nước, nguồn 

nguyên liệu dễ tìm, chi phí nguyên liệu lại thấp đã 
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tạo nên một ưu thế lớn cho gum chùm ngây và 

gum muồng Hoàng Yến.  

Polymer chiếm ưu thế hơn gum chùm ngây và 

muồng Hoàng Yến về khả năng ứng dụng thực tế 

vào thời điểm hiện tại, tuy nhiên nếu xét tổng thể ở 

nhiều khía cạnh: kỹ thuật, môi trường thì các loại 

gum sinh học có nhiều ưu điểm hơn. Vì vậy tin 

rằng trong tương lai khi giá thành thương mại của 

gum chùm ngây và gum muồng Hoàng Yến được 

xác định rõ thì các loại gum keo tụ này có thể trở 

thành một giải pháp hiệu quả thay thế polymer. 

Như vậy, xét trên nhiều khía cạnh thì chất trợ 

keo tụ muồng Hoàng Yến có nhiều ưu điểm hơn 

hẳn, hiệu quả cải thiện cũng cao hơn gum chùm 

ngây và polymer. Vậy nghiên cứu đề xuất chất trợ 

keo tụ tối ưu nhất kết hợp với PAC để keo tụ nước 

thải thủy sản là gum muồng Hoàng Yến.  

Lời cảm ơn: Nhóm nghiên cứu xin chân thành 

cảm ơn đến Quý Thầy Cô Khoa Môi trường và Tài 

nguyên Thiên nhiên - Đại học Cần Thơ và Quý 

Thầy Cô Khoa Hóa học-Đại học Khoa học Tự 

nhiên, ĐHQG–HCM đã hỗ trợ thực hiện nghiên 

cứu này. 
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ABSTRACT 

This study applied one chemical coagulant, 

PAC, and three biological coagulant aids include 

Moringa seed gum, Cassia seed gums and 

polymer. The results indicated that the best dose of 

PAC be used as coagulants was 480 mg/L. Using 

polymer as aids with PAC could remove 66.70 % 

of COD, 66.86 % of SS, 39.01 % of color from 

studied wastewater. Using Moringa seed gums as 

aids with PAC could remove 69.34 % of COD and,  

69.61 % of SS, 36.25 % of color from studied 

wastewater. Similarly, using Cassia seed gums as 

aids with PAC could remove 70.54 % of COD,  

68.34 % of SS and 35.94 % of color from fish 

blood. These results, showed natural products such 

as Moringa seed gums or Cassia seed gums would 

be efficient workable substitutes for synthetic 

chemical polymer. 

Keywords: biological flocculants, chemical flocculants, fish processing wastewater, flocculation 
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